	
	


TRƯỜNG THCS Vĩnh Lộc A

ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN : TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a) x(x + 2) – (x – 3)(x + 3)



b) 
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Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết : 

 a/ (x +5)(x – 5) – (x – 2)2  = 7


b/
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Bài 3 : (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) 
[image: image3.wmf]22

6936

xxy

-+-

 




b) 
[image: image4.wmf]2

815

xx

-+

 

Bài 4 : (1 điểm) Thùng dầu thứ nhất chứa số dầu gấp đôi số dầu trong thùng thứ hai. Nếu lấy từ thùng thứ nhất 30 lít cho vào thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau .Tính số dầu ở mỗi thùng lúc đầu ?
Bài 5 : (1 điểm) Nhân dịp đầu năm học mới, mẹ dẫn bạn Bình đến cửa hàng Maxtin để tìm mua 1 chiếc xe đạp. Sau khi tham khảo, mẹ và Bình quyết định chọn 1 chiếc xe có giá niêm yết là 7 500 000 đồng. Vì đang trong tuần lễ khai trương nên cửa hàng khuyến mãi giảm giá 10% tất cả các sản phẩm, nếu có thẻ học sinh - sinh viên thì sẽ được giảm thêm 5% (trên giá đã giảm). Vậy bạn Bình và mẹ phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền khi mua chiếc xe đó biết rằng bạn Bình có thẻ học sinh? 

Bài 6: (1 điểm) Một tiệm ăn nhanh tính lương cho nhân viên trong một ngày làm việc như sau: Trong 6 giờ đầu, mỗi giờ trả 20 000 đồng, từ giờ thứ bảy trở đi nhân viên sẽ được trả thêm 5 000 đồng mỗi giờ. Sau ngày đầu tiên đi làm, anh Nam nhận được 195000 đồng cho x giờ làm việc. Hỏi  x bằng bao nhiêu?  

Bài 7: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). Lấy D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Tính độ dài đoạn AC và DE.

b) Gọi G là điểm đối xứng của với A qua E. Chứng minh tứ giác ABGC là hình chữ nhật.

c) Đường thẳng DE cắt GC tại H. Chứng minh Tứ giác DGHA là hình bình hành 

d) Đường cao CI của tam giác EGC cắt EH tại J. Chứng minh DF vuông góc với GJ


ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN TOÁN  - LỚP 8

Bài 1

a) x(x + 2) – (x – 3)(x + 3)
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Bài 2:

a) (x +5)(x – 5) – (x – 2)2  = 7
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Vậy S={9}

b) 
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Vậy S={-3 ; 1}

Bài 3
a) 
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Bài 4:
Gọi số dầu trong thùng thứ hai lúc đầu là x (lít) , x > 0   
0,25đ

Thì số dầu trong thùng thứ nhất lúc đầu là: 2x  (lít)
0,25đ

Số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là: 2x - 30  (lít)


Số dầu trong thùng thứ hai lúc sau là:    x + 30  (lít)
0,25đ

Theo đề bài ta có phương trình: 2x – 30 = x + 30 
0,25đ

Giải bài toán , ta được: x =  60  (thỏa mãn điều kiện)                                                0,25đ
Vậy số dầu lúc đầu của mỗi thùng là 60 lít và 120 lít   

Bài 5:
Giá tiền chiếc xe sau khi giảm lần đầu: 

 7 500 000.(100% - 10%)  = 6 750 000 (đồng)                            (0,5)

Giá tiền chiếc xe sau khi giảm lần hai:

      6 750 000.(100% - 5%)    = 6 412 500 (đồng)    

   (0,5) 

Bài 6: Số giờ anh Nam làm được trả thêm: x – 6 (giờ)
Số tiền anh Nam làm thêm được trả trong một giờ : 

20 000 + 5 000 = 25 000 (đồng)
Vì anh Nam làm trong x giờ và nhận được 195000 đồng

Nên ta có:  6 . 20 000 + 25 000 . (x – 6) = 195 000

Ta được:     x = 9 

Vậy anh Nam đến tiệm này làm trong 9 giờ

Bài 7: 

a)  Tính AC = 8cm, DE = 4 cm 
b) Chứng minh tứ giác ABGC là hình chữ nhật.

Xét tứ giác ABGC có 

E là trung điểm của BC ( GT )

E là trung điểm của AG ( vì  G là điểm đối xứng của với A qua E )

BG cắt AG tại E 

Nên tứ giác ABGC là hình bình hành 

Mà góc BAC = 90 0 ( Tam giác ABC vuông tại A )

Vậy tứ giác ABGC là hình chữ nhật. 

c)  Chứng minh Tứ giác DGHA là hình bình hành

Xét tứ giác DGHA chứng minh  

DA// GH và DA = GH 
=>  Tứ giác DGHA là hình bình hành 

d)  Chứng minh DF vuông góc với GJ

Chứng minh :

· J là trực tâm của tam giác GAC

GJ vuông góc với EC ( 1 )

· DF// EC ( 2 ) 

· Từ (1) và ( 2 ) => DF vuông góc với GJ 
ĐỀ THAM KHẢO





HƯỚNG DẪN CHẤM 
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